
Mã phiếu Họ và tên
Năm 

sinh

Giới 

tính

Trinh độ đào tạo 

chuyên môn

I Hạng III

Tốt nghiệp đại học 

trở lên ngành, 

chuyên ngành

11

1

Công nghệ 

thông tin hạng 

III (tin học lưu 

trữ)

Kỹ sư tin học 

lưu trữ 

(V.05.02.07)

Hệ thống thông tin, 

Công nghệ thông tin, 

An toàn thông tin,Hệ 

thống thông tin quản 

lý

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia I
1 TT1.KSTHLT-1 Đỗ Tuấn Anh 1996 Nam

Ngành, chuyên ngành Khoa 

học máy tính (Trường ĐH 

Công nghiệp)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Không đúng chuyên 

ngành

TT3.LTV-5
Trịnh Thị Thu 

Hương
1994 Nữ

Ngành tiếng Trung Quốc (Viện 

Đại học Mở Hà Nội)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

TT3.LTV-6
Nguyễn Thị Thu 

Hường
1981 Nữ

Lưu trữ học (Trường ĐH Nội vụ 

Hà Nội)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chưa tốt nghiệp

TT3.LTV-7 Vũ Thị Hường 1998 Nữ
Quản trị Văn phòng (Trường ĐH 

Nội vụ Hà Nội)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

TT3.LTV-18 Nguyễn Thị Yến 1994 Nữ
Quản trị Văn phòng (Trường ĐH 

Nội vụ Hà Nội)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật 

Văn thư - Lưu 

trữ

1 TTKH.LTV-3 Cồ Thị Tuyết Nhung 1997 Nữ
ĐH ngành, chuyên ngành Quản 

trị văn phòng (Trường ĐH Công 

nghệ thông tin và truyền thông)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

3

Biên dịch viên 

hạng III - tiếng 

Anh

Biên dịch viên 

(V.11.03.09)
Ngoại ngữ tiếng Anh

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV
1 TT4.BDVA -1 Hoàng Thị Hải Anh 1992 Nữ

ĐH ngành Kinh tế Thương 

mại tiếng Anh, chuyên ngành 

Kinh tế Thương mại (Trường 

ĐH Sư phạm Vân Nam 

Trung Quốc)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Không đúng chuyên 

ngành

Lý do
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Yêu cầu về 
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đào tạo, chuyên 

môn cần tuyển

Tuyển dụng 

vào đơn vị

Số 
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Thông tin người đăng ký dự tuyển Kết quả 

kiểm tra 

Phiếu

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia III

Vị trí việc 

làm

Lưu trữ viên 

hạng III

4

2
Lưu trữ viên 

(V.01.02.02)

 - Văn thư - Lưu trữ; 

Lưu trữ học; Lưu trữ 

học và Quản trị văn 

phòng,

 -Chuyên ngành khác 

thuộc nhóm ngành 

khoa học xã hội phải 

có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu 

trữ
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Mã phiếu Họ và tên
Năm 

sinh

Giới 

tính

Trinh độ đào tạo 

chuyên môn

Lý do

S     

T                 

T

  

CDNN 

(Mã số 

CDNN)

Yêu cầu về 

trình độ 

đào tạo, chuyên 

môn cần tuyển

Tuyển dụng 

vào đơn vị

Số 

lượng 

Thông tin người đăng ký dự tuyển Kết quả 

kiểm tra 

Phiếu

Vị trí việc 

làm

4

Công nghệ 

thông tin hạng 

III (tin học lưu 

trữ)

Kỹ sư tin học 

lưu trữ 

(V.05.02.07)

Hệ thống thông tin, 

Công nghệ thông tin, 

An toàn thông tin,Hệ 

thống thông tin quản 

lý

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV
1 TT4.KSTHLT-1 Phan Thj Yến Loan 1996 Nữ

ĐH ngành Toán học, chuyên 

ngành Toán học (Trường ĐH 

Đà Lạt)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Không đúng chuyên 

ngành 

TT2.LTV-2 Đoàn Thuỳ Dung 1990 Nữ

ĐH ngành, chuyên ngành Sư 

phạm Lịch sử; ThS Lịch sử, 

chuyên ngành Lịch sử đảng cộng 

sản Việt Nam

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

TT2.LTV-10 Nguyễn Thị Trang 1986 Nữ
ĐH ngành Luật học, chuyên 

ngành Luật (Trường ĐH Luật 

TP.HCM)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

TT2.LTV-11 Nguyễn Phạm Bân 1994 Nam
ĐH ngành, chuyên ngành Luật 

Kinh tế (Trường ĐH Công nghệ 

TP.HCM)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Chuyên ngành khác 

nhưng không có CC 

bồi dưỡng VTLT

II Hạng IV 1

1
Văn thư viên 

hạng IV

Văn thư viên 

trung cấp 

(02.008)

 - Văn thư hành 

chính, Văn thư - lưu 

trữ, Lưu trữ, Lưu trữ 

và quản lý thông tin

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia tài 

liệu điện tử

1 TTĐT.VTVTC-2 Trần Bích Vân 1993 Nam

Trung cấp chuyên ngành 

Hành chính văn phòng 

(Trường ĐH Nội vụ Hà Nội)

Không đủ 

điều kiện, 

tiêu chuẩn

Không đúng chuyên 

ngành

Tổng cộng 12

35
Lưu trữ viên 

hạng III

Lưu trữ viên 

(V.01.02.02)

 - Văn thư - Lưu trữ; 

Lưu trữ học; Lưu trữ 

học và Quản trị văn 

phòng,

 -Chuyên ngành khác 

thuộc nhóm ngành 

khoa học xã hội phải 

có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghiệp vụ 

chuyên ngành lưu 

trữ

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia II
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